
 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GIÁO TRÌNH 
 

 MÔN HỌC: LUẬT THƢƠNG MẠI 

 NGÀNH, NGHỀ: KINH DOANH THƢƠNG MẠI 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 
 

 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 161/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 15 tháng 6 năm  

2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp) 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 
Đồng Tháp, năm 2020



 

 

 

 

 

 

 

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

LỜI GIỚI THIỆU 

 Nền kinh tế hàng hoá hình thành, phát triển đã làm cho mua bán hàng hoá trở 

thành một hoạt động mang tính chuyên nghiệp và sản xuất hàng hoá không còn là con 

đƣờng duy nhất dẫn đến lợi nhuận. Việc thực hiện luân chuyển, phân phối hàng hoá từ 

ngƣời sản xuất đến ngƣời tiêu dùng, từ thị trƣờng này sang thị trƣờng khác đã ƣở thành 

cơ hội lợi nhuận tốt cho những ngƣời thực hiện nó. Lúc này, tầng lớp thƣơng nhân đã 

dần hình thành trong xã hội và mua bán hàng hoá đƣợc họ coi là một nghề nghiệp 

chính - “Nghề thƣơng mại”. 

Nhƣ vậy, có thể nói, sự hình thành, phát triển của nền sản xuất hàng hoá và sự 

xuất hiện của tầng lớp thƣơng nhân là lý do hình thành pháp luật thƣơng mại. Nghiên 

cứu của nhiều học giả (đã dẫn) cho thấy, các quy định đầu tiên điều chỉnh hoạt động 

thƣơng mại và xác định quy chế thƣơng nhân ra đời rất sớm, xuất phát từ nhu cầu giao 

lƣu thƣơng mại quốc tế và có nguồn gốc từ các chế định, các quy tắc và quy phạm 

(thành văn và tập quán) khá hoàn chỉnh đƣợc nội luật hoá trong pháp luật của quốc 

gia.  

Về bố cục và nội dung cơ bản, Luật thƣơng mại Việt Nam gồm Lời nói đầu và 

6 chƣơng với 264 điều. Mỗi chƣơng, điều đều có tên gọi phần ánh nội dung chính của 

chƣơng và điều luật đó. Chƣơng l (4 mục với 44 điều) là những quy định chung về 

phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng, những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động 

thƣơng mại và chính sách thƣơng mại của Nhà nƣớc Việt Nam, quy định về quy chế 

thƣơng nhân trong nƣớc, thƣơng nhân nƣớc ngoài hoạt động thƣơng mại tại Việt Nam. 

Chƣơng lÌ (15 mục với 174 điều) quy định về hoạt động thƣơng mại bao gồm 14 loại 

hành vi thƣơng mại; nội dung thực hiện các hành vi đó; quyền và nghĩa vụ của gập bên 

trong các quan hệ mua bán hàng hoá; đại diên cho thƣơng nhân; môi giới thƣơng mại; 

uỷ thác mua bán hàng hoá; đại lí mua bán hàng hoá; gia công trong thƣơng mại; đấu 

giá hàng hoá; đấu thầu hàng hoá; dịch vụ giao nhận hàng hoá; dịch vụ giám định hàng 

hoá; khuyến mại; quảng cáo thƣơng mại; trƣng bày, giới thiệu hàng hoá; hội chợ, triển 

lãm thƣơng mại. Chƣơng III (3 điểu) quy định về thƣơng phiếu - là một loại chứng chỉ 

(hối phiếu và lệnh phiếu) mà thƣơng nhân đƣợc sử dụng để thanh toán trong hoạt động 

thƣơng mại. Chƣơng IV (2 mục với 22 điều) quy định các chế tài trong thƣơng mại và 

việc giải quyết tranh chấp trong thƣơng mại. Chƣơng V (3 mục với 19 điều) quy định 

về quản lí nhà nƣớc về thƣơng mại, trong đó quy định nội dung quản lí nhà nƣớc về 

thƣơng mại, thanh tra thƣơng mại; khen thƣởng và xử lí vi phạm. Chƣơng VI gồm 2 

điều quy định điều khoản thi hành. Ngày 14.6.2005 tại kì họp thứ 7 Quốc hội Khoá XI 

đã thông qua Luật thƣơng mại mới thay thế Luật thƣơng mại năm 1997 và có hiệu lực 

từ ngày 01.01. 2006.  

  Đồng Tháp, ngày 18 tháng 10 năm 2020 

Tham gia biên soạn 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: LUẬT THƢƠNG MẠI 

Mã môn học: MH 

Thời gian thực hiện môn học: 40 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ, Thực hành 18, thí 

nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra 02 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn khoa học cơ sở bắt buộc trong nội dung chƣơng trình đào cao 

đẳng ngành kinh doanh thƣơng mại, đƣợc bố trí giảng dạy sau các môn học đại 

cƣơng. 

- Tính chất: Là học phần cung cấp các kiến thức về luật thƣơng mại cho đào tạo 

ngànhcao đẳng kinh doanh thƣơng mại, giúp ngƣời học hiểu và vận dụng một số 

văn bản luật quản lý về kinh doanh thƣơng mại vào thực tế. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: Học xong môn này ngƣời học có những kiến thức về  nội dung 

cơ bản: 

+ Các kiến thức về luật thƣơng mại: quyền và nghĩa vụ trong mua bán cung ứng 

hàng hóa, dịch vụ, các loại hợp đồng trong kinh doanh, đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại, 

những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thƣơng mại và chính sách thƣơng mại. 

+ Các loại vi phạm trong kinh doanh thƣơng mại và cách thức xử lý. 

+ Thủ tục của Tòa án trong xử lý tranh chấp thƣơng mại. 

+ Cách thức thành lập, hoạt động, quản lý, thủ tục phá sản của doanh 

nghiệp thƣơng mại. 

- Về kỹ năng:  

+ Hiểu và viết đƣợc hợp đồng thƣơng mại đúng quy định pháp luật. 

+ Hiểu và vận dụng các kiến thức luật quản lý về thƣơng mại vào kinh 

doanh. 

+ Vận dụng kiến thức đã học giải quyết các tranh chấp kinh tế phát sinh 

trong hoạt động kinh doanh. 

+ Lựa chọn áp dụng các chế tài với từng hành vi vi phạm pháp luật kinh tế 

và vi phạm hợp đồng kinh tế. 

+ Phát hiện và biết cách xử lý các tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt 

động kinh doanh.  
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- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Tuân thủ pháp luật thƣơng mại trong thực hiện hành vi kinh doanh 

+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ thƣơng mại 

+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục 

đích học tập. 
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Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƢƠNGNG MẠI 

 
 

Giới thiệu 

 Trong hoạt động của nhà nƣớc, Luật thƣơng mại là văn bản pháp lý thực hiện trách 

nhiệm và ràng buộc trách nhiệm của Nhà nƣớc trong việc đảm bảo hoạt động, đáp ứng 

đúng nhu cầu, nguyện vọng, giải quyết về quyền và lợi ích hợp pháp giữa các chủ thể 

kinh doanh với nhau. 

Mục tiêu: Học xong chƣơng này ngƣời học có kiến thức về nguồn gốc, khái niệm và 

đối tƣợng, phƣơng pháp điều chỉnh của luật thƣơng mại. 
Nội dung chƣơng: 

1. Khái niệm luật thƣơng mại: 

 Khái niệm:   

Theo Luật thƣơng mại , “Hoạt động thƣơng mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, 

bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại và các hoạt 

động nhằm mục đích sinh lợi khác“ (K1 Đ3 Luật thƣơng mại). 

Hoạt động thƣơng mại đƣợc định nghĩa theo Luật thƣơng mại chỉ tập trung vào các 

hoạt động kinh doanh trong 2 khâu lƣu thông và dịch vụ, không bao hàm khâu đầu tƣ 

cho sản xuất. 

Hai lĩnh vực chủ yếu của hoạt động thƣơng mại là  thƣơng mại hàng hóa 

và  thƣơng mại dịch vụ 

– Mua bán hàng hoá  (Thƣơng mại hàng hóa) là hoạt động thƣơng mại, theo đó 

bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và 

nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và 

quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận (K8 Đ3 Luật thƣơng mại) 

– Cung ứng dịch vụ  (Thƣơng mại dịch vụ) là hoạt động thƣơng mại, theo đó 

một bên (gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một 

bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (gọi là khách hàng) có nghĩa 

vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận (K9 

Đ3 Luật thƣơng mại) 

Luật thƣơng mại là tổng thể các quy phạm do nhà nƣớc ban hành hoặc thừa 

nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt 

động thƣơng mại giữa các thƣơng nhân với nhau và các cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền. 

2. Những nội dung cơ bản của luật thƣơng mại: 

2.1. Đối tƣợng điều chỉnh: 

Các hoạt động của thƣơng nhân nhƣ: đầu tƣ, mua bán hàng hoá, cung ứng dịch 

vụ đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại và các hoạt động khác nhằm mục đích sinh lợi. 

Các hoạt động mang tính tổ chức của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền nhƣng 

liên quan trực tiếp đến hoạt động thƣơng mại nhƣ: Đăng ký kinh doanh, kiểm tra, giám 

sát hoạt động kinh doanh, thƣơng mại; giải thể và phá sản doanh nghiệp. 

2.2. Phƣơng pháp điều chỉnh 
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Do luật kinh tế vừa điều chỉnh quan hệ quản lý kinh tế giữa chủ thể không bình 

đẳng vừa điều chỉnh quan hệ tài sản giữa các chủ thể bình đẳng với nhau phát sinh 

trong quá trình kinh doanh cho nên luật kinh tế sử dụng và phối hợp nhiều phƣơng 

pháp tác động khác nhau nhƣ kết hợp phƣơng pháp mệnh lệnh với phƣơng pháp thoả 

thuận theo mức độ linh hoạt tuỳ theo từng quan hệ kinh tế cụ thể. 

Tuy nhiên phƣơng pháp điều chỉnh của luật kinh tế đƣợc bổ xung nhiều điểm 

mới: 

Phƣơng pháp mệnh lệnh trong điều chỉnh pháp lý các hoạt động kinh doanh hầu 

nhƣ không còn đƣợc áp dụng rộng rãi. Các quan hệ tài sản với mục đích kinh doanh 

đƣợc trả lại cho chúng nguyên tắc tự do ý chí tự do khế ƣớc. 

a) Phƣơng pháp mệnh lệnh 

Phƣơng pháp mệnh lệnh đƣợc sử dụng chủ yếu để điều chỉnh nhóm quan hệ 

quản lý kinh tế giữa các chủ thể bất bình đẳng với nhau. Để phù hợp với đặc trƣng của 

nhóm quan hệ này luật kinh tế đã tác động vào chúng bằng cách quy định cho các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc về kinh tế trong phạm vi chức năng của mình có quyền ra quyết 

định chỉ thị bắt buộc đối với các chủ thể kinh doanh (bên bị quản lý). Còn bên bị quản 

lý có nghĩa vụ thực hiện quyết định đó. 

b) Phƣơng pháp thoả thuận 

Phƣơng pháp thoả thuận đƣợc sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát 

sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể bình đẳng với nhau. 

Bản chất của phƣơng pháp này thể hiện ở chỗ: Luật kinh tế quy định cho các 

bên tham quan hệ kinh tế có quyền bình đẳng với nhau, thoả thuận những vấn đề mà 

các bên quan tâm khi thiết lập hoặc chấm dứt quan hệ kinh tế mà không bị phụ thuộc 

vào ý chí của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Điều này có nghĩa là pháp luật qui định 

quan hệ kinh tế chỉ đƣợc coi là hình thành trên cơ sở sự thống nhất ý chí của các bên 

và không trái với các quy định của nhà nƣớc. 

2.3. Chủ thể của luật thƣơng mại 
Chủ thể của Luật thƣơng mại có thể là tổ chức, cá nhân, phải đảm bảo các điều kiện 

sau đây: 

 Thứ nhất, phải đƣợc thành lập hợp pháp. Đƣợc thành lập một cách hợp pháp 

nghĩa là các chủ thể của Luật thƣơng mại đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

ra quyết định thành lập, hoặc đăng ký kinh doanh; có chức năng, nhiệm vụ, 

phạm vi hoạt động rõ ràng; đƣợc tổ chức dƣới một hình thức nhất định do pháp 

luật quy định (doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân, công ty,…) 

 Thứ hai, phải có tài sản. Tài sản là cơ sở vật chất không thể thiếu đƣợc để cho 

các chủ thể của Luật thƣơng mại, đặc biệt là các doanh nghiệp tiến hành các hoạt 

động kinh doanh. Trên thực tế, tài sản đó tồn tại dƣới dạng vốn kinh doanh (vốn 

điều lệ, vốn pháp định). Khối lƣợng và cơ cấu tài sản cũng nhƣ khối lƣợng quyền 

năng của các doanh nghiệp có đƣợc đối với từng loại tài sản phụ thuộc và tính 

chất sở hữu, quy mô hoạt động từng chủ thể. 

 Thứ ba, có thẩm quyền trong lĩnh vực kinh doanh thƣơng mại. Đây là cơ sở pháp 

lý để các chủ thể Luật thƣơng mại thực hiện các hành vi pháp lý nhằm tạo cho 

mình những quyền và nghĩa vụ cụ thể, đồng thời nó cũng quy định rõ giới hạn 

mà trong đó các chủ thể đƣợc hành động trong lĩnh vực kinh doanh, thƣơng mại. 
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Các loại chủ thể của Luật thƣơng mại: Căn cứ chức năng hoạt động, vai trò, vị trí và 

mức độ tham gia các quan hệ thƣơng mại của chủ thể mà chủ thể của Luật thƣơng mại 

đƣợc phân thành hai loại nhƣ sau: 

 Chủ thể cơ bản, thƣờng xuyên của Luật thƣơng mại là các thƣơng nhân. Đây là 

loại chủ thể thƣờng xuyên tham gia các mối quan hệ thƣơng mại thuộc đối tƣợng 

của Luật thƣơng mại. 

 Chủ thể không thƣờng xuyên của Luật thƣơng mại là cơ quan quản lý nhà nƣớc 

về kinh tế: Đó là cơ quan thay mặt nhà nƣớc, nhân danh nhà nƣớc thực hiện tổ 

chức quản lý, chỉ đạo các thƣơng nhân tiến hành hoạt động kinh doanh thƣơng 

mại nhƣ: Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND, các sở, phòng, ban… 

2.4. Nguồn của Luật thƣơng mại: 

Nguồn của Luật Thƣơng mại bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng 

các quy phạm pháp luật xác định địa vị pháp lý cho thƣơng nhân, điều chỉnh các hoạt 

động thƣơng mại của thƣơng nhân và giải quyết tranh chấp thƣơng mại giữa họ. Các 

văn bản quy phạm pháp luật là nguồn chủ yếu của Luật Thƣơng mại gồm có: 

- Luật Doanh nghiệp quy định về các loại hình doanh nghiệp, thành lập, tổ chức 

hoạt động, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và 

chủ sở hữu của doanh nghiệp... 

- Luật Đầu tƣ quy định về các hình thức và thủ tục đầu tƣ, ngành nghề cấm đầu tƣ 

kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện, biện pháp đảm bảo, ƣu đãi và hỗ 

trợ đầu tƣ... 

- Luật Phá sản quy định điều kiện và thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, thủ 

tục phục hồi và thanh toán nợ trong điều kiện doanh nghiệp mất khả năng thanh toán 

nợ đến hạn; 

- Luật Thƣơng mại điều chỉnh các hoạt động thƣơng mại của thƣơng nhân và các 

hình thức trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với các vi phạm pháp luật về hợp đồng 

thƣơng mại; 

- Luật Trọng tài thƣơng mại quy định thủ tục giải quyết tranh chấp thƣơng mại 

bằng trọng tài; 

- Bộ luật Tố tụng dân sự quy định thủ tục giải quyêt tranh chấp thƣơng mại, dân sự 

bằng Toà án; 

- Bộ luật Dân sự quy định chủ thể của các quan hệ dân sự, quy định về sở hữu, về 

nghĩa vụ và hợp đồng... làm nền tảng cho các hoạt động thƣơng mại; 

- Các Pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tƣ, nghị quyết của Hội đồng Thẩm 

phán... 

Bên cạnh đó nguồn của Luật thƣơng mại còn có đến từ: 

- Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nƣớc, là nguồn của nhiều ngành luật và 

chứa đựng nhiều quy định mang tính nguyên tắc của nhiều lĩnh vực pháp luật khác 

nhau, quy định về chế độ kinh tế, chế độ văn hoá, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc 

phòng, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là quyền tự do kinh doanh... 

làm nền tảng thực hiện các hoạt động đầu tƣ kinh doanh. Với tính chất là nguồn quan 

trọng của Luật Thƣơng mại, Hiến pháp năm 2013 quy định chế độ kinh tế, quy định 

quyền công dân trong lĩnh vực kinh tế, theo đó: “Mọi ngƣời có quyền tự do kinh doanh 

https://hocluat.vn/wiki/vi-tri/
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trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” - Điều 33 Hiến pháp năm 2013. 

Đây là quy định mang tính nền tảng, là cơ sở quan trọng để cụ thể hoá quyền tự do 

kinh doanh trong các văn bản pháp luật thƣơng mại hiện hành. 

- Tập quán thƣơng mại. Tập quán là “thực tế mà bằng sự thừa nhận chung và lâu 

dài đối với nó, thói quen không thay đổi đã trở thành có hiệu lực nhƣ pháp luật”.1 Tập 

quán thƣơng mại là thói quen đƣợc thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thƣơng mại ữên 

một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thƣơng mại, có nội dung rõ ràng đƣợc các bên thừa 

nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thƣơng mại. Tập 

quán thƣơng mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải thích và bổ sung các 

nghĩa vụ hợp đồng. Pháp luật thƣơng mại Việt Nam quy định rõ việc cho phép áp dụng 

tập quán thƣơng mại quốc tế trong các giao dịch thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài, nếu 

tập quán đó không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam (Điều 5 Luật 

Thƣơng mại năm 2005). 

- Điều ƣớc quốc tế song phƣơng và điều ƣớc quốc tế đa phƣơng là nguồn quan 

trọng, chủ yếu điều chỉnh các quan hệ thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài. Điều ƣớc 

quốc tế không chỉ chi phối quan hệ thƣơng mại hàng hoá, thƣơng mại dịch vụ có yếu 

tố nƣớc ngoài mà còn chi phối quan hệ đàu tƣ góp vốn thành lập doanh nghiệp của 

thƣơng nhân trong trƣờng hợp liên quan đến các cam kết mở cửa thị trƣờng dịch vụ và 

hình thức hiện diện thƣơng mại của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam. Điều ƣớc 

quốc tế có liên quan, tác động đến việc sửa đổi, bổ sung pháp luật thƣơng mại của 

quốc gia nhằm đảm bảo yêu cầu tƣơng thích và đƣợc ƣu tiên áp dụng trong trƣờng hợp 

có sự khác biệt với pháp luật quốc nội. 

2.5. Vai trò của luật thƣơng mại trong nền kinh tế thị trƣờng 

- Với chức năng quản lý và phát triển kinh tế, bằng pháp luật, nhà nƣớc xây dựng cơ 

chế kinh tế, tạo lập hành lang pháp lý an toàn cho các chủ thể hoạt động thuận lợi và 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể. 

- Luật thƣơng mại tạo ra những tiền đề pháp lý vững chắc để ổn định các quan hệ kinh 

tế, làm cho mọi thành phần kinh tế, mọi công dân yên tâm chủ động huy động mọi 

tiềm năng sáng tạo và tiềm lực kinh tế vào sản xuất, kinh doanh. 

- Luật thƣơng mại tạo ra cơ chế pháp lý đảm bảo một cách có hiệu quả sự bình đẳng 

thực sự giữa các thành phần kinh tế. 

- Luật thƣơng mại góp phần đấu tranh phòng và chống một cách có hiệu quả những 

hiện tƣợng tiêu cực nảy sinh trong qua trình vận hành của nền kinh tế thị trƣờng, đồng 

thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, của ngƣời tiêu dùng. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 

 

Câu 1: Trình bày sự khác biệt của luật thƣơng mại qua thời gian 

Câu 2: Phạm vi điều chỉnh của luật thƣơng mại. 

Câu 3: Nêu vai trò của luật thƣơng mại trong nền kinh tế hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 

https://luatminhkhue.vn/hien-phap-nam-2013.aspx
https://luatminhkhue.vn/luat--thuong-mai-so-36-2005-qh11.aspx
https://luatminhkhue.vn/luat--thuong-mai-so-36-2005-qh11.aspx
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Chƣơng 02: PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH Ở  

VIỆT NAM HIỆN NAY 
Giới thiệu: 

Liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh sẽ có một số luật điều chỉnh nhƣ 

luật đầu tƣ, luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu 

cách thành lập, quản lý vận hành nhƣ thế nào, phân biệt rõ giữa các loại hình doanh 

nghiệp để có sự chọn lựa chính xác trách nhiệm pháp lý từng loại hình đăng ký kinh 

doanh. Bên cạnh đó còn giuap doanh nghiệp phân chia quyền lợi rõ ràng cũng nhƣ 

cùng nhau chia sẽ rủi ro nhƣ thế nào 

Mục tiêu 

- Kiến thức: mô tả và trình bày đƣợc về khái niệm, điều lệ, quyền và nghĩa vụ, cơ cấu 

tổ chức, hoạt động, quản lý của một DN khi thành lập, giới thiệu các thành phần kinh 

tế hiện hữu trong nền kinh tế hiện nay. 

- Kỹ năng: phân tích và áp dụng luật trong quản lý doanh nghiệp. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có tinh thần tự học và làm việc nhóm tốt, tự sắp sếp 

hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao. 

 

Nội dung chƣơng: 

1. Pháp luật về đầu tƣ 

1.1. Khái niệm và phân loại về đầu tƣ . 

1.1.1. Khái niệm 

- Hoạt động đầu tƣ (gọi tắt là đầu tƣ) là quá trình sử dụng các nguồn lực tài 

chính, lao động , tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp 

hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn, tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật 

của nền kinh tế nói chung, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ của ngành, cơ quan 

quản lý và xã hội nói riêng. 

- Luật đầu tƣ 2005 : “đầu tƣ là việc nhà đầu tƣ bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu 

hình hoặc vô hình để hình thành tài sản nhằm tiến hành các hoạt động đầu tƣ theo quy 

định của Luật đầu tƣ và các quy định khác của pháp luật có liên quan” 

- Luật đầu tƣ 2014: Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tƣ bỏ vốn đầu tƣ để thực 

hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tƣ góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tƣ theo hình thức hợp đồng hoặc 

thực hiện dự án đầu tƣ. 

** Các khía cạnh của đầu tƣ: 

Thứ 1, đó là phải hành động đầu tƣ bằng cách bỏ vốn vào kinh doanh của nhà đầu 

tƣ. 

 + Luật đầu tƣ không điều chỉnh các hoạt động đầu tƣ mang tính phi tài sản. 

+ Nhà nƣớc Việt Nam bảo đảm nguồn vốn đầu tƣ và tài sản hợp pháp của nhà 

đầu tƣ không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 

Thứ 2 :Luật đầu tƣ điều chỉnh các nhà đầu tƣ nhằm mục đích kinh doanh, không 

điều chỉnh các hoạt động đầu tƣ có mục đích phi lợi nhuận. Khái niệm kinh doanh ở 

đây đƣợc hiểu là “việc nhà đầu tƣ thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn 

của quá trình đầu tƣ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị 

trƣờng nhằm mục đích sinh lợi.” 
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Thứ 3, Nhà đầu tƣ tham gia vào các hoạt động đầu tƣ theo Luật doanh nghiệp hiện 

hành gồm: 

 Công ty cổ phần, công ty TNHH, Công ty hợp danh, DNTN. 

 Hợp tác xã, Hợp tác xã liên hiệp 

 Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc thành lập trƣớc 1/7/2006 

 Hộ kinh doanh, cá nhân 

 Tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, ngƣời 

nƣớc ngoài thƣờng trú tại Việt Nam 

 Các tổ chức theo quy định của pháp luật Việt Nam 

1.1.2. Phân loại đầu tƣ 

- Nếu căn cứ vào mức độ tham gia quản lý hoạt động của nhà đầu tƣ thì phân 

chia đầu tƣ thành 2 loại là trực tiếp và gián tiếp. 

+ Hoạt động đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tƣ thông qua việc mua cổ phần, 

cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tƣ chứng khoán và thông qua các 

chế định tài chính khác mà nhà đầu tƣ không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu 

tƣ. 

+ Hoạt động đầu tư trực tiếp là hoạt động trong đó ngƣời bỏ vốn trực tiếp tham 

gia điều hành quản trị vốn đầu tƣ đã bỏ ra 

- Nếu căn cứ vào nguồn vốn đầu tƣ của nhà đầu tƣ thì có thể phân hoạt động đầu 

tƣ thành 2 loại: đầu tƣ trong nƣớc và đầu tƣ nƣớc ngoài. 

+ Đầu tư trong nước: nhà đầu tƣ trong nƣớc bỏ vốn bằng tiền và tài sản hợp 

pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tƣ tại Việt Nam 

+ Đầu tư nước ngoài: là việc nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đƣa vào Việt Nam vốn 

bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tƣ 

1.2. Hình thức đầu tƣ 

Luật đầu tƣ 2014 đã có những bổ sung thay đổi đang kể về hình thức đầu tƣ, theo 

đó, Luật Đầu tƣ 2014 bao gồm các hình thức đầu tƣ nhƣ sau: 

- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Quy định tại Điều 22 Luật đầu tƣ 2014 và 

đƣợc hƣớng dẫn cụ thể tại Điều 44 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Trƣớc khi thành lập 

tổ chức kinh tế, nhà đầu tƣ nƣớc ngoài phải có dự án đầu tƣ, thực hiện thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ (giấy CNĐKĐT) và phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở 

hữu vốn điều lệ và các điều kiện theo quy định của điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên. 

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế: 

Đƣợc quy định tại Điều 24 Luật đầu tƣ 2014. 

+ Hình thức đầu tƣ này đƣợc hiểu là nhà đầu tƣ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 

góp vào tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đầu tƣ. 

+ Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 

góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định về: Hình thức và điều kiện góp 

vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế và Thủ tục đầu tƣ theo hình 

thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. 

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP: Hình thức đầu tƣ này đƣợc quy định tại 

Điều 27 Luật đầu tƣ 2014: Hợp đồng đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ (hợp đồng 

PPP) là hợp đồng đƣợc ký kết giữa cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền và nhà đầu tƣ, 

doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tƣ.  

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: Hình thức đầu tƣ này đƣợc quy định tại 

Điều 28 Luật đầu tƣ 2014. Đây là hình thức đầu tƣ theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

https://thukyluat.vn/vb/luat-dau-tu-2014-3f691.html
https://thukyluat.vn/vb/luat-dau-tu-2014-3f691.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-2014-449de.html
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giữa các nhà đầu tƣ nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm 

mà không thành lập tổ chức kinh tế.  Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban 

điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều 

phối do các bên thỏa thuận. Hình thức đầu tƣ này đang ngày càng đƣợc nhà đầu tƣ 

trong và ngoài nƣớc lựa chọn khi thực hiện các hoạt động đầu tƣ bởi chính ƣu điểm 

nhƣ: do không thành lập pháp nhân nên nhà đầu tƣ thƣờng chủ động, linh hoạt hơn và 

ít phụ thuộc vào đối tác khi quyết định các vấn đề của dự án đầu tƣ. Tuy nhiên hình 

thức này cũng có một số nhƣợc điểm: do không thành lập pháp nhân nên không có con 

dấu riêng… và các nhà đầu tƣ sẽ phải thỏa thuận lựa chọn một trong con dấu của các 

nhà đầu tƣ để phục vụ cho các hoạt động của dự án đầu tƣ điều này có thể sẽ gây rắc 

rối và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu  

* Cơ sở pháp lý: 

– Luật Đầu tƣ 2014; 

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP. 

1.3. Thủ tục đầu tƣ 

Để một dự án đầu tƣ muốn đƣợc triển khai trên lãnh thổ Việt Nam, thông 

thƣờng nhà đầu tƣ sẽ phải xem xét rằng dự án đó có thuộc trƣờng hợp phải quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ hay thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ hay 

không để thực hiện trƣớc khi triển khai dự án trên thực tế. Khi đáp ứng đủ các điều 

kiện để thực hiện dự án đầu tƣ thì trong quá trình đầu tƣ nhà đầu tƣ đôi khi cũng sẽ 

phải thực hiện những thủ tục liên quan nhƣ : kí quỹ, giãn tiến độ, tạm ngừng hoạt động 

dự án… 

1.3.1. Thủ tục đầu tƣ tại Việt Nam 

 Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. 

  Theo quy định của Luật Đầu tƣ 2014, các dự án phải làm thủ tục quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ đƣợc quy định tại Điều 30, 31 và 32, lần lƣợt tƣơng ứng với thẩm quyền 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Quốc hội, Thủ tƣớng Chính phủ và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. Đối với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của 

Quốc hội, là những dự án có ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh 

hƣởng lớn đến môi trƣờng, chuyển mục đích sử dụng đất với những loại đất đặc biệt 

nhƣ đất vƣờn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên,… hoặc sử dụng đất với diện tích lớn, 

tác đông lớn đến bộ phận dân cƣ, tác động động rất lớn đến kinh tế – xã hội thì phải 

đƣợc cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

Đối với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ 

tƣờng Chính phủ tuy mức độ tác động không lớn nhƣ các dự án thuộc thẩm quyền của 

Quốc hội nhƣng do ảnh hƣởng của nó đến kinh tế – xã hộ nên vẫn cần chủ thể có thẩm 

quyền là Thủ thƣởng Chính phủ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, nhƣ đối với các lĩnh 

vực: cảng hàng không; vận tải hàng không; cảng biển quốc gia; thăm dò, khai thác, chế 

biến dầu khí; kinh doanh cá cƣợc, đặt cƣợc, casino; sản xuất thuốc lá điếu; xây dựng 

và kinh doanh sân gôn; hoặc dự án có quy mô vốn đầu tƣ từ 5.000 tỷ đồng trở lên… 

Cùng với Quối hội và Thủ tƣớng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có 

thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đối với những dự án có ảnh hƣởng thấp hơn 

đến kinh tế xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật đầu tƣ năm 2014. Khi dự án 

của nhà đầu tƣ thuộc những trƣờng hợp luật định phải quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, 

nhà đầu tƣ nộp hồ sơ dự án đầu tƣ cho cơ quan quản lý đầu tƣ có thẩm quyền. Nếu dự 

án đầu tƣ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sau 35 ngày 

kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ dự án đầu tƣ thì cơ quan đăng kí đầu tƣ sẽ thông báo kết 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-2014-449de.html
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quả cho nhà đầu tƣ. Tuy nhiên đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ của Quốc hội và Thủ tƣớng Chính phủ hiện nay pháp luật chƣa quy định về thời 

gian cụ thể thông báo kết quả cho nhà đầu tƣ. 

 Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 

Cũng nhƣ thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, Luật Đầu tƣ 2014 quy định 

không phải mọi dự án đầu tƣ tại Việt Nam đều phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng kí 

đầu tƣ, mà chỉ những dự án theo pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đăng kí 

đầu tƣ mới phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ. Căn cứ vào 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 36 Luật đầu tƣ năm 2014 quy định về các trƣờng hợp phải 

thực hiện và không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: 

“1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. 

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; 

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này; 

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.” 

Nhƣ vậy, chỉ những dự án đầu tƣ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và dự án đầu tƣ của tổ 

chức kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ năm 2014 bắt buộc phải 

thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ. Tuy nhiên, căn cứ vào Khoản 4 

Điều 36 Luật Đầu tƣ 2014, những dự án thuộc trƣờng hợp không bắt buộc thực hiện 

thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ vẫn có thể thực hiện thủ tục để đƣợc 

cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ nếu nhà đầu tƣ có nhu cầu. 

Để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ, nhà đầu tƣ nộp hồ sơ cho cơ 

quan đăng kí đầu tƣ theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào Điều 37 Luật Đầu tƣ 

2014, khi nhận đủ hồ sơ thì cơ quan đăng kí đầu tƣ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng kí 

đầu tƣ cho nhà đầu tƣ sau 15 ngày. Đối với dự án thuộc trƣờng hợp phải làm thủ tục 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ thì Giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ sẽ đƣợc cấp sau 5 

ngày làm việc kể từ khi cơ quan đăng kí đầu tƣ nhận đƣợc văn bản chấp thuận đầu tƣ. 

Vậy, nhà đầu tƣ chỉ phải nộp hồ sơ 1 lần đối với dự án phải xin cấp chủ trƣơng đầu tƣ. 

Quy định này đã tạo thuận lợi cho nhà đầu tƣ trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu 

tƣ. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ theo quy định tại Điều 38 Luật 

Đầu tƣ 2014 là Ban quản lý khu kinh tế đặc biệt và Sở Kế hoạch đầu tƣ với những dự 

án đầu tƣ theo quy định của Luật này. 

1.3.2. Thủ tục đầu tƣ ra nƣớc ngoài 

 Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục quyết định chủ trương đầu tư 

Việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ ra nƣớc ngoài theo Luật Đầu tƣ 2014 thuộc về 2 

chủ thể là Quốc hội và Thủ tƣớng Chính phủ. Trƣờng hợp dự án đầu tƣ ra nƣớc ngoài 

phải đƣợc Quốc hội quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chỉ bao gồm 2 dự án là dự án có vốn 

đầu tƣ ra nƣớc ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên và dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính 

sách đặc biệt cần đƣợc Quốc hội quyết định đƣợc quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật 

Đầu tƣ 2014. Trƣờng hợp phải đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ quyết định chủ trƣờng đầu 

tƣ cũng chỉ đối với 2 dự án là dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, 

báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tƣ ra nƣớc ngoài từ 400 tỷ 

đồng trở lên; dự án đầu tƣ không thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm a khoản này có 
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vốn đầu tƣ ra nƣớc ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 

Luật Đầu tƣ 2014  

Về mặt thủ tục, Căn cứ vào Điều 55,56 Luật Đầu tƣ 2014, đối với các dự án 

phải cấp chủ trƣơng đầu tƣ, nhà đầu tƣ làm hồ sơ theo quy định của pháp luật gửi tới 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. Bộ Kế hoạc đầu tƣ tổ chức thẩm 

định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ ra nƣớc ngoài đƣợc áp dụng với tất 

cả các dự án đầu tƣ ra nƣớc ngoài trừ trƣờng hợp chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy 

móc, thiết bị ra nƣớc ngoài để phục vụ cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò 

thị trƣờng và thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tƣ khác theo quy định của Chính phủ. 

Căn cứ vào Điều 59 Luật Đầu tƣ 2014, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu 

tƣ ra nƣớc ngoài đƣợc quy định là của Bộ kế hoạch và đầu tƣ. Theo đó, trừ trƣờng hợp 

dự án phải quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ sau 

5 ngày kể từ ngày đƣợc quyết định chủ trƣơng, đối với các dự án đầu tƣ ra nƣớc ngoài 

khác, nhà đầu tƣ phải làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tƣ cho Bộ Kế hoạch 

đầu tƣ theo quy định để đƣợc xem xét cấp giấy chứng đăng kí đầu tƣ. Nếu hồ sơ hợp 

lệ, thì Bộ kế hoạch đầu tƣ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tƣ cho nhà đầu tƣ trong 

khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh. 

1.4. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tƣ (tại VN) 

1.4.1. Quyền của nhà đầu tƣ: 

- Quyền tự chủ đầu tƣ, kinh doanh 

- Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tƣ 

- Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên 

quan đến hoạt động đầu tƣ 

- Quyền mua ngoại tệ 

- Quyền chuyển nhƣợng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tƣ 

- Thế chấp quyền  

- Sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

- Các quyền khác: hƣởng ƣu đãi đầu tƣ, sử dụng các dịch vụ công, khiếu nại, tố 

cáo… 

1.4.2. Nghĩa vụ của nhà đầu tƣ: 

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tƣ. 

- Nhà đầu tƣ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung 

đăng ký đầu tƣ, hồ sơ dự án đầu tƣ và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

- Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời lao động thành lập, tham gia  tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

- Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn 

trọng danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của ngƣời lao động. 

- Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê. 

- Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 

1.5. Lĩnh vực đầu tƣ: 

1.5.1. Lĩnh vực đầu tƣ cấm kinh doanh:  
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Các dự án đầu tƣ gây phƣơng hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công 

cộng, các dự án gây phƣơng hại đến di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ 

tục Việt Nam, Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, 

phá hủy môi trƣờng, Các dự án xử lý phế thảy độc hại đƣa từ bên ngoài vào Việt Nam; 

sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ƣớc 

quốc tế. 

- Kinh doanh các chất ma túy; 

- Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này; 

- Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã; mẫu vật các loại động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên; 

- Kinh doanh mại dâm; 

- Mua, bán ngƣời, mô, bộ phận cơ thể ngƣời; 

- Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên ngƣời; 

- Kinh doanh pháo nổ. 

1.5.2. Lĩnh vực đầu tƣ có điều kiện:  

Theo Điều 7 Luật Đầu tƣ 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tƣ 2014, có 243 

ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, trong đó đáng chú ý là các ngành, nghề 

nhƣ: Kinh doanh bảo hiểm; Hành nghề luật sƣ; Kinh doanh dịch vụ cầm đồ; Kinh 

doanh dịch vụ bảo vệ; Kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh xổ số; Kinh doanh rƣợu; Sản 

xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô; Kinh doanh bất động sản…Cá nhân, tổ chức kinh tế chỉ 

đƣợc kinh doanh các ngành nghề nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. 

Trong đó, điều kiện đầu tƣ kinh doanh có thể đƣợc áp dụng theo một hoặc một số hình 

thức nhƣ: Giấy phép; Chứng chỉ hành nghề; Giấy chứng nhận đủ điều kiện; Văn bản 

xác nhận; Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp… 

1.5.3. Lĩnh vực và địa bàn đƣợc ƣu đãi đầu tƣ: 

Theo Điều 15 Luật Đầu tƣ 2014, có 03 hình thức áp dụng ƣu đãi đầu tƣ chính, gồm: 

- Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông 

thƣờng có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tƣ; miễn, giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp; 

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, 

vật tƣ, linh kiện để thực hiện dự án đầu tƣ; 

- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. 

Dự án có vốn từ 6.000 tỷ đƣợc hƣởng ƣu đãi đầu tƣ: 

- Để đƣợc hƣởng các ƣu đãi đầu tƣ nhƣ trên, doanh nghiệp, dự án đầu tƣ phải đảm bảo 

một trong các điều kiện sau (Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP): 

- Dự án thuộc ngành, nghề ƣu đãi đầu tƣ hoặc ngành, nghề đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ; 

- Dự án đầu tƣ có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 

6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ hoặc kể từ ngày đƣợc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đối với dự án không phải 

thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ; 

https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-03-2016-qh14-quoc-hoi-110999-d1.html#demuc1109992
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-chinh-phu-100463-d1.html#demuc1004638

